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Rx-Thuốc kê đơn 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

Tên thuốc: DƯỠNG HUYÉT AN THẢN DHĐ 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đề xa tâm tay trẻ em. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1. Thành phần công thức thuốc: cho 1 viên nang cứng: 

Thành phần dược chất: 

Cao khô Xuyên khung (xiractum Ligustiei wallichii siccum) 37 mg 

(Tương đương với 0,625g Xuyên khung (®hizoma Ligustiei wallichii) 

Cao khô hỗn hợp các được liệu gôm: 615 mg 

Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) 2,250 g 

Tri mẫu (Rhizoma Aneimarrhenae) 1,250 g 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,375 g 

Phục linh (Poøri4) 1,250g 

Thành phân tá dược: #o: 

Nipagin, Nipasol, Talc, Magnesl stearat, Povidon K30, Ethanol 96%, 

Nước tỉnh khiết. 
Vừa đủ 1 viên 

(E 
\ 

2. Dạng bào chế: Viên nang cứng. Viên nang cứng màu xanh, bên trong chứa bột thuốc 

màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị đăng. 

3. Tác dụng: 
Dưỡng huyết an thân, thanh nhiệt trừ phiền. 

4. Chỉ định 

- Điều trị thần kinh suy nhược, hoa mắt chóng mặt, đau đầu, mắt ngủ, hư phiền, hồi 

hộp, ra mồ hôi trộm. 
5, Liều dùng, cách dùng 

Dùng thuốc theo đường uống: 
Người lớn: uống. 2-3 viên/lần x 3 lần/ngày 
Trẻ em trên 6 tuổi: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày. 

6. Chỗng chỉ định 
- Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc 

- Phụ nữ có thai 

- Người trầm cảm. 
7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Trẻ em đưới 6 tuôi không nên dùng thuốc. 

8. Sư dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không có dữ liệu vê sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, không dùng thuốc cho phụ 

nữ có thai. 
Thuôc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú. 

9. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 
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Thuốc có tác dụng an thần, nên có ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy 
móc. Không dùng thuốc khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc. 
10. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Chưa có báo cáo. 

Do chưa có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 

với các thuốc khác. 
11. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi 

đang sử dụng thuốc 
12. Quá liều và xử trí 
12.1. Quá liều: 

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của 

thuốc. 

12.2. Xử trí: 
Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

13. Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x I0 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên; kèm hướng dẫn sử 

dụng. 

14. Điều kiên bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

- Điều kiện bdo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh 

sáng trực tiếp. bực 

- Hạn đùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất 
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

15. Tên, địa chỉ của nhà sản xuẤt: 

(@)HDPHARMA 
SINbE 1987 

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÁI DƯƠNG 
Địa chỉ: Sỗ 102, Phô Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

ĐT:0220.3842398 Fax: 0220.3853848 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 
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